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ĐỀ BÀI

PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong mặt phẳng toạ độ 
[image: image1.wmf]Oxy

, cho hai đường thẳng 
[image: image2.wmf]1
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:370

xy

D-+=

. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng 
[image: image4.wmf]1
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 và 
[image: image5.wmf]2

D

 vuông góc với nhau.

B. Hai đường thẳng 
[image: image6.wmf]1

D

 và 
[image: image7.wmf]2

D

 trùng nhau.

C. Hai đường thẳng 
[image: image8.wmf]1
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 và 
[image: image9.wmf]2

D

 song song với nhau.

D. Hai đường thẳng 
[image: image10.wmf]1
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 và 
[image: image11.wmf]2
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 cắt nhau.
Câu 2: Cho hàm số được mô tả bởi biểu đồ sau:
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Mức điểm có nhiều học sinh đạt được nhất là


A. 
[image: image13.wmf]7,4.


B. 
[image: image14.wmf]7,6.


C. 
[image: image15.wmf]7,0.


D. 
[image: image16.wmf]8,0.


Câu 3: Cho đường elip có phương trình 
[image: image17.wmf]22
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 Tiêu cự của elip bằng

A. 
[image: image18.wmf]2.


B. 
[image: image19.wmf]4.


C. 
[image: image20.wmf]9.


D. 
[image: image21.wmf]1.


Câu 4: Bảng xét dấu sau đây là của tam thức bậc hai nào?

[image: image22.png]fx)
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Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng 
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Câu 6: Bạn Trung vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng để ăn sáng, quán có bán phở, bún như sơ đồ cây dưới đây:
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Bạn Trung có bao nhiêu cách chọn một món để ăn sáng?

A. 
[image: image33.wmf]2
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B. 
[image: image34.wmf]6
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C. 
[image: image35.wmf]8
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Câu 7: Hàm số bậc hai có dạng đồ thị như hình dưới đây.

[image: image37.png]



Hàm số đồng biến trên khoảng

A. 
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Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 9: Cho phương trình
[image: image47.wmf]2
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. Bình phương hai vế của phương trình trên ta được phương trình


A. 
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Câu 10: Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện. Xác định biến cố A: “Xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 2”.

A. 
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Câu 11: Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường parabol?

A. 
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Câu 12: Giá trị 
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 là nghiệm của phương trình nào sau đây?
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PHẦN II (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image65.wmf]Oxy

, cho đường tròn 
[image: image66.wmf]()
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 là tâm của đường tròn 
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b) Điểm 
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 thuộc đường tròn 
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c) Đường thẳng 
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 đi qua điểm 
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 và vuông góc với đường thẳng 
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 có phương trình tổng quát là 
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d) Đường tròn 
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 có bán kính gấp đôi bán kính của đường tròn 
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Câu 2: Xét phép thử: “Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn 
[image: image79.wmf][
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” và biến cố 
[image: image80.wmf]E

: “chọn được số có tổng hai chữ số lớn hơn 7”  . 

a) Không gian mẫu của phép thử này gồm có 
[image: image81.wmf]21

 phần tử.

b) 
[image: image82.wmf]{
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c) Biến cố đối của biến cố 
[image: image83.wmf]E

 là 
[image: image84.wmf]E

: “chọn được số có tổng hai chữ số bé hơn 7”  .

d) Xác suất của biến cố 
[image: image85.wmf]E
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PHẦN III (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1: Cho hàm số 
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 có đồ thị là parabol 
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 có trục đối xứng là đường thẳng 
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Câu 2: Cho hypebol 
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Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ 
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. Biết rằng, trên đường thẳng 
[image: image100.wmf]D

 có hai điểm 
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 và 
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 cách đều hai trục toạ độ. Tính độ dài đoạn thẳng 
[image: image103.wmf]MN

 (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4: Bác Hoà đang tu sửa lối vào trước nhà và cần cắt một mái vòm cho phần trên của lối vào. Mái vòm cần rộng 
[image: image104.wmf]16
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 và cao 
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. Để vẽ mái vòm, bác ấy sẽ dùng một sợi dây; một đầu dây cột chặt vào một điểm cố định và kéo căng dây với một viên phấn gắn ở đầu kia của dây như một cái compa.
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Với hệ trục toạ độ 
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PHẦN IV (3,0 điểm). Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1 (1,0 điểm): Có hai con tàu 
[image: image111.wmf],
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 xuất phát từ hai bến, chuyển động theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra-đa của trạm điều khiển (xem như mặt phẳng tọa độ 
[image: image112.wmf]Oxy

 với đơn vị trên các trục tính bằng ki-lô-mét), tại thời điểm 
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 (giờ), vị trí của tàu 
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. Tính côsin góc giữa hai đường đi của tàu 
[image: image118.wmf]A

 và tàu 
[image: image119.wmf].
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Câu 2 (1,0 điểm): Viết khai triển nhị thức 
[image: image120.wmf](
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Câu 3 (1,0 điểm): Lớp 10 A của một trường THPT có 3 học sinh giỏi môn Toán, 2 học sinh giỏi môn Văn và 5 học sinh giỏi môn Tiếng Anh. Cô giáo chủ nhiệm cần chọn 4 học sinh từ những học sinh trên để lập đội tuyển thi “Rung chuông vàng” do Đoàn trường tổ chức, biết rằng trong 10 học sinh trên mỗi học sinh chỉ giỏi đúng một môn.

a) Có bao nhiêu cách để được lập đội tuyển trên.

b) Có bao nhiêu cách để lập được đội tuyển trên sao cho có đủ học sinh giỏi các môn Toán, Văn và Anh Văn.
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Môn: Toán Lớp 10


ĐÁP ÁN

PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm)

	Câu\Mã đề
	101
	102
	103
	104

	1
	D
	B
	A
	D

	2
	B
	A
	D
	B

	3
	A
	D
	B
	A

	4
	B
	A
	A
	B

	5
	A
	A
	C
	A

	6
	D
	D
	B
	D

	7
	D
	C
	D
	D

	8
	A
	C
	D
	B

	9
	C
	D
	B
	C

	10
	B
	B
	C
	A

	11
	C
	C
	A
	C

	12
	C
	B
	C
	C


PHẦN II (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai.

(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được tối đa 1 điểm)

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;

- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Mã đề 101
	Mã đề 102
	Mã đề 103
	Mã đề 104

	1
	a
	S
	Đ
	S
	Đ

	
	b
	Đ
	S
	Đ
	S

	
	c
	S
	S
	S
	S

	
	d
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	2
	a
	Đ
	S
	Đ
	S

	
	b
	S
	Đ
	S
	Đ

	
	c
	S
	S
	S
	S

	
	d
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ


PHẦN III (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,5 điểm)

	Câu
	Mã đề 101
	Mã đề 102
	Mã đề 103
	Mã đề 104

	1
	0,25
	-130
	11,1
	-130

	2
	-130
	-32
	0,25
	0,25

	3
	11,1
	-0,25
	-130
	-32

	4
	-32
	11,1
	-32
	11,1


PHẦN IV (3,0 điểm). Câu hỏi tự luận.
	Câu
	Ý
	Hướng dẫn
	Điểm

	1

(1,0

 điểm)
	
	Có hai con tàu 
[image: image121.wmf],
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 xuất phát từ hai bến, chuyển động theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra-đa của trạm điều khiển (xem như mặt phẳng tọa độ 
[image: image122.wmf]Oxy

 với đơn vị trên các trục tính bằng ki-lô-mét), tại thời điểm 
[image: image123.wmf]t

 (giờ), vị trí của tàu 
[image: image124.wmf](;)
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 có tọa độ được xác định bởi 
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. Tính côsin góc giữa hai đường đi của tàu 
[image: image128.wmf]A

 và tàu 
[image: image129.wmf].
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	Một vectơ chỉ phương của đường đi Tàu 
[image: image130.wmf]A

 là 
[image: image131.wmf](12;5)
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	Một vectơ chỉ phương của đường đi Tàu 
[image: image132.wmf]B

 là 
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	Gọi 
[image: image134.wmf]a

 là góc giữa hai đường đi của tàu 
[image: image135.wmf]A

 và tàu 
[image: image136.wmf].
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Ta có 
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(1,0 điểm)
	
	Viết khai triển nhị thức 
[image: image139.wmf](
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[image: image141.wmf]432
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(1,0 điểm)
	a)
	Lớp 10 A của một trường THPT có 3 học sinh giỏi môn Toán, 2 học sinh giỏi môn Văn và 5 học sinh giỏi môn Tiếng Anh. Cô giáo chủ nhiệm cần  chọn 4 học sinh từ những học sinh trên để lập đội tuyển thi “Rung chuông vàng” do Đoàn trường tổ chức, biết rằng trong 10 học sinh trên mỗi học sinh chỉ giỏi đúng một môn.

a) Có bao nhiêu cách để được lập đội tuyển trên.

b) Có bao nhiêu cách để lập được đội tuyển trên sao cho có đủ học sinh giỏi các môn Toán, Văn và Anh Văn.
	

	
	
	Số cách lập được đội tuyển trong 10 học sinh giỏi đã nêu là 
[image: image142.wmf]4
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	b) 
	TH1: Có 2 học sinh giỏi Toán, 1 học sinh giỏi Văn và 1 học sinh giỏi Anh  nên  có 
[image: image143.wmf]211
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TH2: Có 1 học sinh  giỏi Toán, 2 học sinh giỏi Văn và 1 học sinh giỏi Anh nên có 
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